BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN- TV LỚP 2


	Bài 1 : Ghi kết quả tính :

6 + 4 + 3 =             6 + 9 + 3 + 2 = 

8 + 7 + 4 =             4 + 4 + 4 + 4 = 

Bài 2. Tính:




Bài 3. Tính :
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Ôn Toán
Bài: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

Ôn Toán

Bài: PHÉP NHÂN
	Bài 1 : Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân:

a. 4 + 4 + 4 = 

b.  9 + 9 + 9 = 

c. 5 + 5 + 5 + 5+ 5 = 

d. 7 + 7+ 7 + 7+ 7 = 
Bài 2: Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính:

a.M : 7 x 2 = 7+ 7 = 14                                       

          7 x 2 = 14   

b. 3 x 8 = 

c. 4 x 9 =
 

d. 5 x 4 = 
Bài 3 : Số ?

a/ 2 + 2 + 2 + 2 = 4 + 

b/ 3 + 3 + 3 +         = 4 + 4 + 4    

Bài 4.  Hường, Hoa, Mỹ mỗi bạn hái được 8 quả cam. Hỏi cả ba bạn hái được  bao nhiêu quả cam ?

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


	Bài 5: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân ( theo mẫu  ):

Mẫu  a) 4 + 4 + 4 = 12                       b) 5 + 5 + 5 + 5 = 20

          4 x 3 = 12                                        
c) 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40               d) 9 + 9 = 18
e) 6 + 6 + 6 + 6 = 24                            g) 10 + 10 + 10 = 30
Bài 6: Dựa vào bài tập 6, viết theo mẫu  :

a) Mẫu : Phép nhân 7 x 2 = 14 có các thừa số là 7 và 2, tích là 14.

b) Phép nhân 3 x 5 = 15 có các thừa số là …………………………………
c) Phép nhân 8 x 3 = 24 có các thừa số là …………………………………
d) Phép nhân 9 x 4 = 36 có các thừa số là …………………………………
                  


Ôn tập TV
Chính tả :  CHUYỆN BỐN MÙA
· Học sinh viết từ khó vào bảng con : tươi tốt, tựu trường, ấp ủ , đáng yêu.
· Học sinh tìm cách trình bày, tư thế ngồi viết

· Học sinh viết bài.
·  Luyện tập:
Bài 1: Điền vào chỗ trống:

a/ n hay l :

 … ên non, … uôi con, công … ao, nặng … ề.

b/ Điền trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

suy nghi, nghi hè, cu kĩ, cu khoai. 
------------------------------------------------------------------
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?
Bài 1: Chọn từ thích hợp trong các từ : “ mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông “ để điền vào chỗ trống : 

HS tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.


Bài tập 2: Chọn từ ngữ thích hợp cho ở dưới để điền vào chỗ trống :

(Từ ngữ cần điền: khí hậu, nóng nực, chói chang, rét mướt, cắt da cắt thịt, ấm áp, mát mẻ )

Đất nước ta trài dài từ bắc xuống nam nên . . .  nước ta cũng mang nhiều màu vẻ khác nhau. Ở miền Bắc, thời tiết bốn mùa luôn luôn biến đổi. Có những ngày hè . . . , trời nắng . . .   . Lại có những ngày đông . . . , mua phùn gió bấc như . . . . Nhưng cũng có những ngày xuân . . . với nắng xuân tươi vui và những ngày thu . . .  hiu hiu gió thổi.
Bài tập 3: Trả lời câu hỏi sau bằng một số câu khác :

-   Em vui nhất khi nào ? Em buồn nhất khi nào?
Bài 4 : Điền từ thích hợp vào cột sau : 

	Mùa ….
	Từ tháng giêng đến tháng 3.

	Mùa ….
	Từ tháng tư  đến tháng 6.

	Mùa ….
	Từ tháng bảy  đến tháng 9.

	Mùa ….
	Từ tháng mười đến tháng 12


Bài 5 : Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau:

a/ Ngày khai trường, chúng em nô nức tới trường. 
b/ Mùa hè đến, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.
Bài 6: Viết đoạn văn 4 – 5 câu nói những gì em biết về mùa xuân.

· GV gợi ý cho HS tả theo câu hỏi gợi ý.
+ Mùa xuân bắt đầu từ tháng nào trong năm ?

  + Em thấy khí hậu, cây cối… mùa xuân như thế nào ?

 + Tình cảm của em với mùa xuân thế nào ?
· VD : Mùa xuân bắt đầu từ tháng giêng, kết thúc vào tháng tư. Vào mùa xuân, thời tiết ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân đến chim chóc bay nhảy khắp vườn cây. Em rất thích mùa xuân. 

· HS làm bài cá nhân.
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 c/ Cứ vào …….…….…….


 Gió về rét buốt     


 Cây bàng trơ trụi   


 Lá cành rụng hết  


 Chắc là nó rét !  





 a/ Vang lên từ đất                                 


     Vang lên từ cây                                        


     Ve ! Ve ! Ve ! Ve !                                  


    Rộn rã …….…….……..                                                   


         ( Theo Nguyễn Hoàng Sơn )





b/ Trông kìa : Quả thị vàng


Dắt  …….…….……. vào phố


Mang theo câu chuyện cổ


Thị kể bằng mùi hương.


          (Theo Chu Huy)                                        








                                                                                                                                                                                                                      





d/ Hoa đào đỏ thắm


    Hoa mai dát vàng         


    Thoắt …….…….……. sang


    Thi nhau nở rộ.


               (Theo Lệ Bình)











